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1 Mai Văn Lực HT
CĐ Lý - KTCN

ĐHSP LÝ 
SP Lý Trung cấp chính trị Tin B Anh C maivanluc01@gmail.com 978668345

2 Hồ Triệu Dũng 

PHT
CĐSP Sử-CD

ĐHSP Sử
SP Sử Trung cấp chính trị Tin B Anh B trieudungtt69@gmail.com 399019109

3 Đặng Thị Thu Nguyệt
TPT 

ĐHSP Âm Nhạc SP Nhạc Sơ cấp chính trị Tin B Anh B Nguyethau1980@gmail.com 344412567

4 Phan Đình Nhựt TC Kế toán Kế toán Sơ cấp chính trị Tin B Anh B nhutpbphien@gmail.com 359303828

5 Huỳnh Văn Nơi Trung cấp kế toán Kế toán Sơ cấp chính trị Tin B Anh B noi.huynh71@gmail.com 935864474

6 Trương Thị Mỹ Lệ 

TC văn thư- lưu trữ

ĐH lưu trữ và quản 

trị văn phòng 
Văn thư- lưu trữ Sơ cấp chính trị Tin B Anh B mylep@gmail.com 337474546

7 Huỳnh Thị Xuân Nương 
TC thư viện 

ĐH thư viện
Thư viện Sơ cấp chính trị Tin B Anh B xuannuong97tt@gmail.com 0905833528

8 Nguyễn Thanh Trai 
TTCM CĐSP Toán 

ĐH SP Toán 
SP Toán Sơ cấp chính trị Anh B thanhtrai71@gmail.com 0986179293

9
Nguyễn Hồng Rin

ĐHSP Toán SP Toán Sơ cấp chính trị Anh B rinnguyentt@gmail.com 973602023

10 Nguyễn Nhật Nam 
CĐSP Toán - Tin 

ĐH SP Toán 
SP Toán Sơ cấp chính trị Anh B nguyennhatnamds@gmail.com 975247135

11
 Nguyễn Thị Lệ

HDLĐ K8 ( 1t)

CĐSP Toán-Tin

ĐHSP Toán
SP Toán Sơ cấp chính trị Anh B lelac0307@gmail.com 0979264306
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12 Phan Nhất Khoa  PTCNTT 
CĐSP Toán -Tin

ĐHSP Toán 
SP Toán - Tin Sơ cấp chính trị Anh B quantripbp@gmail.com 0935848161

13 Bùi Thị Ry ĐHSP Toán SP Toán Sơ cấp chính trị Anh B Buithỉydt14sth01@gmail.com 378205430

14 Hồ Thị Như ĐHSP Toán SP Toán Sơ cấp chính trị Anh B thuynhu1993@gmail.com 383737931

15
Nguyễn T.Thanh Tuyền

ĐH Tin SP Tin Sơ cấp chính trị Anh B thanhtuyenH009@gmail.com 359403928

16 Huỳnh Kim Thảnh 
CĐSP Hóa 

SP Hóa  Sơ cấp chính trị Tin B Anh B huynhkimthanh@gmail.com 359282909

17 Trần Thị Thúy Hoanh
 TTCM 

ĐHSP Sinh SP Sinh Sơ cấp chính trị Tin B Anh B hoanhtranlvt@gmail.com 394925020

18
Mai Thị Thuỷ 

ĐHSP Hóa SP Hóa  Sơ cấp chính trị Tin B Anh B maithuy@gmail.com 363049037

19 Lê Thị Lựu 

 TPCM 

CĐSP Lý SP Lý Sơ cấp chính trị Tin B Anh B nghiemluu1969@gmail.com 0918521951

20 Lê Thị Bé Tuyết 
CĐSP Sinh

ĐHSP Sinh 
SP Sinh Sơ cấp chính trị Tin B Anh B lebetuyet76@gmail.com 0974921444

21 Đinh Thị châu Tú
CĐSP Lý -KT

ĐHSP Lý 
SP Lý Sơ cấp chính trị Tin B Anh B chaututramai@gmail.com 0976097263
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22 Đoàn Thị Ngọc Triều
ĐHSP Lý 

SP Lý Sơ cấp chính trị Tin B Anh B ngoctrieu95109@gmail.com 01685020709

23 Huỳnh Quang Tỉnh
CĐSP Sử- Địa

ĐH Sử
SP Sử -Địa Sơ cấp chính trị Tin B Anh B huynhtinhpbp@gmail.com 0969780340

24 Nguyễn Đức Nghiễm 

TTCM

CĐSP Sử-Địa SP Sử-Địa Sơ cấp chính trị Tin B Anh B ducnghiem27@gmail.com 385177229

25 Phan Thị Thu
CĐSP Địa-Sử

ĐHSP Địa
SP Địa- Sử Sơ cấp chính trị Tin B Anh B hobonntm@gmail.com 961858534

26 Hồ Văn Bốn
TPCM 

CĐSP Địa-Sử

ĐHSP Địa
SP Địa Trung cấp chính trị Tin B Anh B TCCT bonttnt1987@gmail.com 0984878044

27
Huỳnh Thị Lệ Huyền

ĐHSP Sử SP Sử Sơ cấp chính trị Tin B Anh B huynhhuyen272@gmail.com 348886352

28
Trần Anh Thuấn 

CĐSP TD SP TD Sơ cấp chính trị Tin B Anh B aocuoihoaianh@gmail.com 0947332349

29 Nguyễn Thị Ngọc Lành ĐHSP TD  SP TD Sơ cấp chính trị Tin B Anh B ngoclanh034@gmail.com 0982241034

30 Nguyễn Thị Thảo 

TTCM 

TKHĐ 

CĐSP Ngữ Văn-

C.Dân.

ĐHSP Văn

SP Văn- CD Sơ cấp chính trị Tin B Anh B xuanquy372015@gmail.com 981313020

31 Phạm Thị Huyền 
CĐSP Văn-Sử

ĐHSP Văn
SP Văn Sơ cấp chính trị Tin B Anh B huyenpbp@gmail.com 0983585345
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32 Nguyễn Thị Vân Anh

CĐSP Ngữ Văn-

CD

ĐHSP Ngữ Văn

SP Văn -CD Trung cấp chính trị Tin B Anh C vananhqn9511@gmail.com 327847250

33 Lê Thị Bích Hạnh 
TPCM 

CĐSP Văn-Địa

ĐHSP Văn
SP Văn Địa Sơ cấp chính trị Tin B Anh B bichhanhpbp@gmail.com 396873323

34 Trần Thị Thanh Tâm
ĐHSP Ngữ Văn

SP Văn Sơ cấp chính trị Tin B Anh B tranthanhthanh2303@gmail.com 0398301585

35 Trần Thị Thuỳ My Hợp đồng
CĐSP Ngữ Văn

SP Văn Sơ cấp chính trị Tin B Anh B thuymyducuong21@gmail.com 969257287

36 Nguyễn Hoàng Trinh
CĐSP Mĩ Thuật

ĐHMT 
SP MT Sơ cấp chính trị Tin B Anh B nhoangtrinh81@gmail.com 835040459

37 Lê Thị Hà

TTCM 

ĐHSP Anh SP Tiếng Anh Sơ cấp chính trị Tin B hale18282@gmail.com 941383156

38 Nguyễn Hùng Tam 
CĐSP Anh

ĐHSP Anh
SP Tiếng Anh Sơ cấp chính trị Tin B tam200766@gmail.com 0905091734

39 Trần Thị Thơm
Thạc sĩ SP Anh

SP Tiếng Anh Sơ cấp chính trị Tin B Thomtt109@gmail.com 934997017

Phạm Thị Như Thuý 
ĐHSP Anh

SP Tiếng Anh Sơ cấp chính trị Tin B phamnhuthuytk@gmail.com 339375578

40
Huỳnh Thị Sâm

Hợp đồng ĐHSP Anh SP Tiếng Anh Sơ cấp chính trị Tin B huynhthisamqn@gmail.com 988958420

41 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 12/12 933044192

42 Nguyễn Thanh Vân 12/12 0935919272
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